
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 51102872 Loan Văn Tuyến 11/06/1992 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 51112420 Trần Vũ Hùng 22/01/1991 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa lần 2

3 51100064 Giang Văn Đăng 07/07/1994 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 51108782 Nguyễn Bảo Quốc 04/03/2002 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 90202029 Đoàn Vũ Quang 06/09/2003 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 91209089 Vũ Văn Hợp 01/09/1991 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50300080 Nguyễn Thị Mừng 18/08/1990 Nữ Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 51107249 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 26/10/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50104020 Nguyễn Ngọc Sơn 01/06/2001 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 51102249 Nguyễn Văn Đông 28/12/1995 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa lần 2

11 90904576 Nguyễn Anh Tuấn 22/08/1992 Nam Phú Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 51103954 Lê Tuấn Anh 30/06/1990 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50113091 Nguyễn Văn Tuấn 10/03/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 50780486 Trương Mạnh Hùng 14/07/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50780770 Dương Văn Hùng 10/09/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 91211230 Đặng Văn Tú 30/04/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 91211248 Bùi Anh Đức 16/11/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa lần 2

18 91211577 Nguyễn Văn Dũng 30/05/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 90801688 Lò Thị Nhung 10/05/2000 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 51105158 Trương Văn Vinh 06/06/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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